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MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Hiểu được cấu tạo và sự hình thành bên trong của vật liệu

- Biết được các đặc tính, các tính chất cơ bản của vật liệu của vật liệu

- Vận dụng các kiến thức về vật liệu để phục vụ cho công việc
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I. MẠNG TINH THỂ

1.1. KHÁI NIỆM VỀ MẠNG TINH THỂ
- Mạng tinh thể là mô hình không gian biểu diễn quy luật hình học của sự sắp xếp
nguyên tử.
- Phần lớn vật liệu có cấu trúc, tính chất rất đa dạng phụ thuộc vào kiểu mạng
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II. MẠNG TINH THỂ ĐIỂN HÌNH

Một số mạng tinh thể thường gặp.

+ Mạng lập phương tâm khối (thể tâm)

+ Mạng lập phương tâm mặt(diện tâm)

+ Mạng sáu phương(lục giác) xếp chặt

+ Mạng chính phương thể tâm
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II. MẠNG TINH THỂ ĐIỂN HÌNH

Mạng lập phương tâm 
khối (thể tâm)

Số lượng ng tử trong ô cơ
bản riêng biệt

Mạng lập phương tâm 
mặt(diện tâm)

Mạng sáu phương(lục 
giác) xếp chặt

N=9 N=14 N=17
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II. MẠNG TINH THỂ ĐIỂN HÌNH

Mạng lập phương tâm 
khối(thể tâm) 

Mạng lập phương tâm 
mặt(diện tâm)

Mạng sáu phương (lục 
giác) xếp chặt
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III. SAI LỆCH MẠNG

Mạng tinh thể như đã xét ở trên là hoàn toàn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế thì trong
mạng tinh thể của vật rắn luôn tồn tại các khuyết tật.

Khuyết tật trong mạng tinh thể là các dạng sai lệch.Nó làm thay đổi quy luật, vị trí,
kích thước của mạng tinh thể, trong đó:

Mạng tinh
thể hoàn

chỉnh

Khuyết
tật

Sai lệch đường



PHẦN 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA VẬT LIỆU

III. SAI LỆCH MẠNG

3.1 Sai lệch điểm

Sai lệch điểm là dạng khuyết tật có kích thước nhỏ, cỡ một vài thông số mạng theo cả ba chiều không 

gian. Có ba dạng khuyết tật điểm:

Nút trống Nguyên tử xen kẽ Nguyên tử tạp chất

Ảnh hưởng của SLM làm thay đổi

tính chất của tinh thể, dẫn đến

thay đổi tính chất của vật liệu.
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III. SAI LỆCH MẠNG

3.2 Sai lệch đường

Khuyết tật đường là loại khuyết tật có dạng của một đường, nó có thể do các khuyết tật điểm xếp thành 

hàng tạo ra.

Mạng tinh thể hoàn chỉnh Mạng tinh thể xuất hiện lệch
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III. SAI LỆCH MẠNG

3.3 Sai lệch mặt

Đơn tinh thể Đa tinh thể

Biên giới giữa các hạt trong đa tinh thể là một lớp mỏng

trong đó các nguyên tử sắp xếp tương đối “hỗn loạn” để

chuyển phương sắp 11 xếp từ hạt này sang hạt khác.

Sự sắp xếp như thế tạo thành một dạng khuyết tật mặt.
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.1 Độ bền

- Giới hạn đàn hồi đh : là ứng suất lớn nhất tác dụng lên mẫu do tác động của lực Fđh ,mà
khi bỏ lực mẫu không bị thay đổi hình dáng, kích thước (không có biến dạng dư).

đh= Fđh/So [MPa]

- Giới hạn chảy c: là ứng suất tối thiểu mà ở đó xảy ra quá trình chảy dẻo
c = Fc/S0 [MPa]

- Giới hạn bền kéo k :là ứng suất tối đa mà mẫu chịu được trước khi bị phá huỷ đứt.

k = Fk/S0 [MPa]

S0 : là diện tích của tiết diện mẫu ban đầu.

1Pa= 1N/m2
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.2 Độ dẻo: Không bị biến dạng khi có tác động của ngoại lực
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.3 Độ cứng

- Độ cứng là khả năng chống lại tác dụng đâm xuyên của vật cứng hơn. Nói một cách khác 

là khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ của vật liệu dưới tác dụng của mũi đâm.

- Để đo độ cứng người ta ấn vào vật liệu thử, mũi đo có độ cứng lớn hơn ( viên bi thép tôi, 

mũi côn hình chóp nón hoặc hình tháp), vật liệu thử bị lõm xuống, đo kích thước vệt lõm 

để xác định độ cứng.
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.3 Độ cứng
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.3 Độ cứng
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I. TÍNH CHẤT CƠ HỌC

1.3 Độ cứng
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II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Là những tính chất của kim loại thể hiện qua các hiện tượng vật lý khi thành phần hóa học của kim loại 

đó không thay đổi. 

- Lý tính cơ bản của kim loại gồm có: khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, tính dãn nở, tính dẫn nhiệt, 

tính dẫn điện và từ tính.

a. Khối lượng riêng: là khối lượng của 1 cm3 vật chất. 

Trong đó                m: là khối lượng của vật chất. 

V là thể tích của vật chất.
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II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

b. Tính nóng chảy: kim loại có tính chảy loãng khi bị đốt nóng và đông đặc lại khi 

làm nguội. Nhiệt độ ứng với lúc kim loại chuyển từ thể đặc sang thể lỏng hoàn toàn gọi 

là điểm nóng chảy. Điểm nóng chảy có ý nghĩa quan trọng trong công nghệ đúc, hàn. 

c. Tính dẫn nhiệt: là tính truyền nhiệt của kim loại khi bị đốt nóng hoặc bị làm lạnh. 

Tính truyền nhiệt của kim loại giảm xuống khi nhiệt độ tăng và ngược lại khi nhiệt độ 

giảm xuống. 
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II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

d. Tính giãn nở: là tính chất thay đổi thể tích khi nhiệt độ của kim loại thay đổi. Được đặc 

trưng bằng hệ số giãn nở. 

e. Tính dẫn điện: là khả năng cho dòng điện đi qua của kim loại. So sánh tính dẫn nhiệt và 

dẫn điện ta thấy kim loại nào có tính dẫn nhiệt tốt thì tính dẫn điện cũng tốt và ngược lại.   

f. Từ tính: là khả năng bị từ hóa khi được đặt trong từ trường. Sắt, coban, niken và hầu hết 

các hợp kim của chúng đều có tính nhiễm từ. Tính nhiễm từ của thép và gang phụ thuộc vào 

thành phần và tổ chức bên trong của kim loại.
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III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Là độ bền của vật liệu đối với những tác dụng hóa học của các chất khác như: ôxy, nước, 

axit… mà không bị phá hủy. Tính năng hóa học của vật liệu có thể chia thành các loại sau: 

a. Tính chịu ăn mòn: là độ bền của vật liệu đối với sự ăn mòn của môi trường xung 

quanh. 

b. Tính chịu nhiệt: là độ bền của vật liệu đối với sự ăn của ôxy trong không khí ở 

nhiệt độ cao. 

c. Tính chịu axit: là độ bền của vật liệu đối với sự ăn mòn của môi trường axit.
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IV. TÍNH CÔNG NGHỆ

Là khả năng thay đổi trạng thái của kim loại, hợp kim, tính công nghệ bao gồm các tính chất 

sau:

a. Tính đúc: được đặc trưng bởi độ chảy loãng, độ co và thiên tích. 

- Độ chảy loãng biểu thị khả năng điền đầy khuôn của kim loại và hợp kim. 

- Độ chảy loãng càng cao thì tính đúc càng tốt. Độ co càng lớn thì tính đúc càng kém. 

b. Tính rèn: là khả năng biến dạng vĩnh cửu của kim loại khi chịu lực tác dụng bên ngoài mà 

không bị phá hủy. 

- Thép có tính rèn cao khi được nung nóng ở nhiệt độ phù hợp. Gang không có tính rèn vì 

giòn. Đồng, nhôm, chì có tính rèn tốt ngay cả ở trạng thái nguội.
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IV. TÍNH CÔNG NGHỆ

c. Tính hàn: là khả năng tạo thành sự liên kết giữa các phần tử khi nung nóng chỗ hàn đến 

trạng thái chảy hay dẻo. 

d. Tính cắt gọt: là khả năng kim loại gia công dễ hay khó, được xác định bằng tốc độ cắt gọt, 

lực cắt gọt và độ bóng bề mặt kim loại sau khi cắt gọt. 

- Một kim loại hay một hợp kim nào đó mặc dù có những tính chất rất quý nhưng tính công 

nghệ kém thì cũng khó được sử dụng rộng rãi vì khó chế tạo thành sản phẩm.
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